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Abstract. This study aims to build self-study 

materials to guide pre-service primary teachers to 

design integrated topics and apply them in teaching 

science. Thereby, we aim to contribute to the 

formation and development of integrated teaching 

capacity in the current context of program renewal. 

The article presents the principles and process of 

document development, introduces the content of 

the document, and demonstrates how to use 

materials to support learners in developing their 

cognitive abilities and the ability to design 

integrated lessons in Science at the Primary level. 

To assess the content, form, meaning, feasibility, 

and practicality of the document, the article uses the 

content analysis method through a questionnaire 

consisting of 5 open questions to process data for 

opinions of 8 experts and uses descriptive statistics 

for 56 teachers and 17 4th year learners via a 

questionnaire consisting of 17 closed questions 

employing 5-level Likert scale. The material is 

highly appreciated for its scientificity, feasibility, 

content, form, and meaning and can be used by 

students as a reference source in developing subject-

teaching competence integrated into teaching 

Science in primary schools. 

Keywords: Integrated teaching, self-study 

material, pre-service Primary teacher. 
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Tóm tắt. Xây dựng tài liệu tự học giúp sinh viên 

ngành Giáo dục tiểu học biết cách thiết kế chủ đề 

tích hợp và vận dụng trong dạy học môn Khoa học, 

qua đó hình thành và phát triển năng lực dạy học 

tích hợp cho sinh viên là việc làm cần thiết trong 

bối cảnh đổi mới chương trình hiện nay. Bài báo 

trình bày nguyên tắc, quy trình xây dựng tài liệu; 

giới thiệu nội dung tài liệu; trình bày cách sử dụng 

tài liệu để sinh viên phát triển năng lực nhận thức 

và năng lực thiết kế chủ đề tích hợp môn Khoa học 

cấp Tiểu học. Để đánh giá về nội dung, hình thức, 

ý nghĩa, tính khả thi và tính thực tiễn của tài liệu, 

bài báo sử dụng phương pháp phân tích nội dung 

thông qua phiếu hỏi gồm 5 câu hỏi mở để xử lí dữ 

liệu đối với ý kiến của 8 chuyên gia và sử dụng 

thống kê mô tả đối với 56 giáo viên và 17 sinh viên 

năm thứ 4, bằng phiếu hỏi gồm 17 câu hỏi đóng 

thiết kế dưới dạng thang Likert 5 mức độ. Tài liệu 

được đánh giá cao về tính khoa học, tính khả thi, 

nội dung, hình thức, ý nghĩa và có thể sử dụng được 

cho học viên như là một nguồn tài liệu tham khảo 

trong việc phát triển năng lực dạy học chủ đề tích 

hợp trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học. 

Từ khóa: Dạy học tích hợp, tài liệu tự học, sinh 

viên ngành Giáo dục tiểu học.  
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1.  Mở đầu 

Dạy học tích hợp được khẳng định là một trong những cách thức hiệu quả để phát triển các 

năng lực cho học sinh trong thế kỉ XXI, giúp học sinh thích ứng với môi trường sống phức tạp và 

luôn biến đổi [1, 2]. Do đó, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu tập trung làm rõ cơ sở 

lí luận về tích hợp, chương trình tích hợp và xu hướng dạy học tích hợp trong tương lai [2-5].  

Dạy học tích hợp cũng là một xu thế đang được Việt Nam quan tâm triển khai thực hiện, nhất 

là trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, với mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực người 

học thông qua việc linh hoạt vận dụng kiến thức liên môn, xuyên môn để đáp ứng có hiệu quả những 

vấn đề nảy sinh, đem lại thành công trong cuộc sống [6]. Nhiều nhà khoa học đã tiến hành nghiên 

cứu việc tích hợp trong xây dựng chương trình môn học và đã có những đề xuất cụ thể góp phần 

đổi mới chương trình giáo dục ở Việt Nam [7-9].  

Chính vì vậy, chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 đã và đang thực hiện đổi mới theo 

hướng tích hợp cao ở các lớp dưới, đặc biệt là tiểu học. Quan điểm tích hợp được đề cao và thể 

hiện rõ nét qua các môn học như Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lí, tạo 

cơ hội cho học sinh tiểu học vận dụng các kiến thức liên môn trong việc giải quyết các vấn đề 

quen thuộc, đơn giản trong cuộc sống [6]. Cụ thể như chương trình mới của môn Khoa học đã xây 

dựng trên nền tảng các lĩnh vực khoa học cơ bản như vật lí, hóa học, sinh học,… trong đó tích hợp 

nhiều nội dung như giáo dục giá trị, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục môi trường, giáo dục sức 

khỏe,… ở mức độ đơn giản [10]. Nhiều tài liệu hướng dẫn về dạy học tích hợp Cấp tiểu học theo 

hướng tiếp cận liên môn, giáo dục STEM cũng đã được xuất bản [11, 12].  

Việc phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên (SV) sư phạm nói chung đã được chú 

ý từ một số năm gần đây. Tuy nhiên, chủ yếu tập trung đối với đào tạo giáo viên trung học phổ 

thông [13-17]. Rất ít công trình nghiên cứu phát triển năng lực này cho SV tiểu học. Hầu hết chương 

trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học của các trường đại học còn chưa có học phần riêng dành cho 

nội dung dạy học tích hợp và chưa có tài liệu thống nhất, đi sâu phát triển năng lực dạy học tích hợp 

cho SV. Tuy nhiên, nhận thấy được vai trò của dạy học tích hợp trong giảng dạy ở tiểu học, nên 

giảng viên đã quan tâm phát triển năng lực này cho SV nhưng chủ yếu thông qua lồng ghép trong 

các học phần phương pháp dạy học các môn học. Vì vậy, xây dựng tài liệu giúp SV tiểu học tự 

học, tự rèn luyện năng lực dạy học tích hợp, có những hiểu biết thấu đáo về lí luận dạy học tích 

hợp, biết cách xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp, vận dụng trong dạy học môn Khoa học 

là điều rất cần thiết.  

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Một số khái niệm 

2.1.1. Tài liệu tự học 

Là tài liệu chứa đựng các thông tin hướng dẫn học tập và thông tin phản hồi giúp người học tự 

nghiên cứu nhằm chiếm lĩnh những kiến thức và kĩ năng mới.  

2.1.2. Năng lực dạy học tích hợp 

Là khả năng người dạy vận dụng lí thuyết dạy học tích hợp, huy động tổng hợp các kiến thức 

chuyên ngành, kĩ năng sư phạm giữa hai hay nhiều lĩnh vực để thiết kế kế hoạch dạy học tích hợp, tổ 

chức dạy học và thực hiện đánh giá, giúp người học huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng,… thuộc 

nhiều môn học khác nhau nhằm giải quyết các mục tiêu học tập. 

2.2. Nguyên tắc xây dựng tài liệu tự học  

Tài liệu tự học được xây dựng dựa trên những nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc 1. Đảm bảo tính chính xác, hiện đại: Nguyên tắc này đòi hỏi tài liệu thiết kế phải 

đảm bảo tính chính xác về mặt nội dung, phản ánh được các quan điểm hiện đại về dạy học tích  
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hợp và thiết kế chủ đề dạy học tích hợp. Nội dung tài liệu đề cập đến vấn đề rèn luyện các năng 

lực thành phần của năng lực thiết kế chủ đề tích hợp cho SV. 

Nguyên tắc 2. Đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm: Tài liệu cần có bố cục hợp lí, rõ 

ràng; văn phong trình bày phải mạch lạc, dễ hiểu; phù hợp với tiến trình nhận thức và phát huy 

được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động học tập của SV. Nội dung trình bày theo 

định hướng hành động giúp SV phát triển năng lực nhận thức thông qua tự học tài liệu, đồng thời 

có thể thực hành để rèn luyện các kĩ năng liên quan đến thiết kế chủ đề dạy học tích hợp.  

Nguyên tắc 3. Đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung tài liệu phải đảm bảo tính 

vừa sức, phù hợp với trình độ của SV, do đó nội dung tài liệu phải được xây dựng từ dễ dến khó, 

từ các hoạt động nhận thức về mặt lí luận đến các hoạt động thực hành vận dụng. Tài liệu thiết kế 

phải có tính thực tiễn, đảm bảo khả năng ứng dụng rộng rãi và được SV hưởng ứng cao. 

Nguyên tắc 4. Đảm bảo tính thẩm mĩ: Tài liệu cần phải có bố cục các phần hợp lí, rõ ràng, 

logic và thân thiện với người học. Cần đảm bảo sự hài hòa, rõ nét về kênh hình và kênh chữ. 

2.3. Quy trình xây dựng tài liệu tự học 

Trang bìa Trang giới thiệu 

  

Trang mục lục Một trang nội dung 

  
Hình 1. Một số hình ảnh trong tài liệu 
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Tài liệu tự học  cho SV ngành Giáo dục tiểu học rèn luyện năng lực dạy học tích hợp được 

xây dựng thông qua 5 bước dưới đây:  

Bước 1: Xác định các căn cứ và mục đích xây dựng tài liệu: Từ việc phân tích nội dung văn 

bản Chương trình giáo dục phổ thông, chương trình môn Khoa học và các môn học khác ban hành 

năm 2018 ở cấp tiểu học, công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu 

học để thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa của dạy học tích hợp và việc xây dựng tài liệu tự học 

rèn luyện kĩ năng thiết kế chủ đề tích hợp cho SV [6, 10, 18]; phân tích cấu trúc, nội dung các học 

phần liên quan đến Lí luận và Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội trong chương trình đào 

tạo SV ngành giáo dục tiểu học, xác định thực tiễn dạy học tích hợp, xác định học phần cụ thể và 

thời điểm có thể lồng ghép việc tổ chức cho SV học tập tài liệu đã thiết kế để đảm bảo tính ứng 

dụng và khả thi của tài liệu. Kết quả phân tích cho thấy, việc bổ sung nội dung về dạy học tích 

hợp trong chương trình đào tạo SV ngành Giáo dục tiểu học và việc xây dựng một tài liệu hướng 

dẫn cụ thể về thiết kế chủ đề tích hợp là cần thiết. Tài liệu được xây dựng nhằm hỗ trợ SV hình 

thành và phát triển năng lực nhận thức các vấn đề lí luận về dạy học tích hợp, có khả năng thiết 

kế chủ đề tích hợp trong dạy học môn Khoa học, qua đó góp phần hình thành và phát triển năng 

lực dạy học tích hợp cho SV. 

Bước 2: Xây dựng nội dung tài liệu: Nhằm đạt được mục tiêu đã xác định trong bước 1, bên 

cạnh thu thập, phân tích, tổng hợp và khái quát hóa để hệ thống lại các vấn đề lí luận dạy học tích 

hợp, chúng tôi tiến hành nghiên cứu và đề xuất quy trình thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích 

hợp, từ đó xây dưng các ví dụ minh họa làm cơ sở tham khảo cho SV. Tài liệu tự học được xây 

dựng dưới dạng bản cứng và điện tử. Các tài liệu này được đưa lên hệ thống học tập trực tuyến, 

giúp SV có nhiều hình thức tiếp cận tài liệu, thuận lợi trong học tập. Nội dung tài liệu phải đảm 

bảo 4 nguyên tắc xây dựng tài liệu hướng dẫn tự học.  

Bước 3: Xin ý kiến CG: Tài liệu tự học  dạng bản cứng hoặc bản điện tử được gửi đến các 

CG là những giảng viên và nhà nghiên cứu am hiểu về dạy học tích hợp nói chung và dạy học 

tích hợp ở tiểu học nói riêng để xin ý kiến góp ý, bổ sung, chỉnh sửa. 

Bước 4: Dạy thử nghiệm: Tài liệu được sử dụng thử nghiệm trên đối tượng SV hệ chính quy 

và học viên hệ liên thông tại Khoa Giáo dục tiểu học trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trong 

năm học 2021 – 2022, trên học phần Tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho học sinh tiểu 

học. Sau khi kết thúc thử nghiệm, chúng tôi thực hiện khảo sát ý kiến đóng góp của SV và học 

viên liên quan đến cả nội dung và hình thức của tài liệu. 

Bước 5: Hoàn thiện và chính thức đưa tài liệu vào sử dụng: Trên cơ sở phân tích những ý 

kiến phản hồi từ phía CG và người học, tài liệu được chỉnh sửa lại lần cuối và chính thức đưa vào 

sử dụng cho SV ngành Giáo dục Tiểu học ở các năm học sau. 

Dựa vào quy trình trên chúng tôi đã xây dự tài liệu tự học như sau: Ngoài trang bìa, 

lời giới thiệu, mục lục, cấu trúc nội dung tài liệu được chia thành 3 phần: Phần I. Tổng quan về 

dạy học tích hợp; Phần II. Xây dựng chủ đề tích hợp và thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp 

trong dạy học môn khoa học 4 và khoa học 5; Phần III. Ví dụ minh họa chủ đề tích hợp. 2.4. Quy 

trình sử dụng tài liệu tự học 

Trên cơ sở tài liệu tự học đã thiết kế, chúng tôi xây dựng quy trình sử dụng tài liệu tự học 

nhằm phát triển cho SV năng lực nhận thức về dạy học tích hợp và năng lực thiết kế chủ đề tích 

hợp trong dạy học môn Khoa học. Quy trình gồm các bước như sau: 

Cách tiến hành: 

- Bước 1. Chia sẽ tài liệu cho SV: Đây là bước giúp SV được tiếp cận tài liệu tự học. Tài 

liệu dưới dạng điện tử được đưa lên trang hệ thống Elearning của Trường hoặc trang Padlet của 

lớp học, phối hợp với hình thức thông báo, trao đổi, quản lí lớp học trên Google Classroom. 

- Bước 2. Tổ chức SV tự nghiên cứu tài liệu ở nhà: Bước này nhằm giúp SV hình thành các 
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kiến thức tổng quan về dạy học tích hợp, biết được các bước cụ thể để thiết kế một chủ đề tích 

hợp. SV được yêu cầu tự nghiên cứu lí thuyết dạy học tích hợp và quy trình thiết kế chủ đề tích 

hợp, thông qua các nội dung cụ thể trong mục “Hướng dẫn sinh viên tự học” ngay trong tài liệu. 

SV chia sẽ những hiểu biết, phản ánh những thắc mắc và được giải đáp thắc mắc trên hệ thống 

Elearning/ Padlet/ Google Classroom kết nối SV trong lớp học. 

- Bước 3. Phân tích ví dụ minh họa chủ đề tích hợp: Qua bước này, SV có hiểu biết cụ thể 

về cấu trúc và nội dung của một chủ đề tích hợp, phân tích được các nội dung và cách thiết kế nội 

dung trong chủ đề tích hợp. SV được yêu cầu tự nghiên cứu và phân tích ví dụ minh họa về kế 

hoạch dạy học chủ đề tích hợp. Các nhiệm vụ phân tích cụ thể được trình bày ngay trong tài liệu 

tự học trong mục “Hướng dẫn sinh viên tự học”.   

- Bước 4. Thiết kế chủ đề tích hợp: Mục đích bước này nhằm giúp SV vận dụng các kiến 

thức quy trình thiết kế chủ đề tích hợp, cấu trúc và nội dung của một chủ đề tích hợp mà SV tự 

nghiên cứu trước đó để thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp. SV được tiếp nhận nhiệm vụ 

xây dựng một chủ đề tích hợp trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học, sản phẩm chủ đề sẽ được 

chia sẽ, phân tích, nhận xét và góp ý chỉnh sửa giúp hoàn thiện lại chủ đề. 

2.5. Định hướng sử dụng tài liệu tự học trong một số học phần giảng dạy 

Kết quả phân tích chương trình các học phần đào tạo SV ngành Giáo dục Tiểu học tại một số 

trường Đại học Sư phạm cho thấy: (1) Chưa có học phần riêng phát triển năng lực dạy học tích hợp 

môn Khoa học cho SV ngành Giáo dục tiểu học; (2) Các học phần Lí luận và Phương pháp dạy học 

môn Tự nhiên và Xã hội, Tổ chức hoạt động khám phá Khoa học cho học sinh tiểu học chủ yếu 

phát triển các kĩ năng sư phạm cho SV trong dạy học các môn Tự nhiên và Xã hội mà chưa có 

hoặc còn mờ nhạt trong việc phát triển năng lực thiết kế chủ đề tích hợp môn Khoa học cho SV, 

đặc biệt là các chủ đề tích hợp dạng liên môn. Tuy nhiên, điểm chung của các học phần này là 

đều góp phần phát triển các năng lực dạy học môn Khoa học cho SV ngành Giáo dục Tiểu học, 

nên có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc thử nghiệm, lồng ghép tổ chức cho SV tìm hiểu tài liệu 

tự học “Rèn luyện năng lực dạy học tích hợp trong dạy học môn Khoa học”. Cụ thể, việc phát triển 

năng lực nhận thức về dạy học tích hợp có thể được tích hợp trong quá trình tổ chức SV tìm hiểu 

những vấn đề chung trong dạy học các môn Tự nhiên và Xã hội và môn Khoa học. Thành phần 

năng lực thiết kế chủ đề tích hợp có thể lồng ghép và phát triển tại thời điểm SV được tìm hiểu 

thiết kế kế hoạch dạy học trong quá trình giảng viên giảng dạy các học phần. Tuy vậy, việc rèn 

luyện năng lực này cho SV được lồng ghép vào các học phần Lí luận và Phương pháp dạy học 

phải đảm bảo không sử dụng quá nhiều thời lượng tránh làm ảnh hưởng đến mục tiêu dạy học 

chung của học phần. Do đó, việc tổ chức cho SV tìm hiểu tài liệu thông qua hình thức hướng dẫn 

nghiên cứu dưới dạng tự học là chủ yếu.  

Ngoài ra, tài liệu tự học có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các học phần Lí luận và 

Phương pháp dạy học các môn học khác ở tiểu học, giúp SV tự học, tự nghiên cứu và tham khảo 

thêm về các vấn đề chung của dạy học tích hợp, quy trình xây dựng và thiết kế kế hoạch dạy học 

chủ đề tích hợp. 

2.6. Đánh giá tài liệu 

2.6.1. Phương pháp nghiên cứu, đối tượng tham gia 

Để đánh giá tài liệu “Rèn luyện năng lực dạy học tích hợp trong dạy học môn Khoa học” cho 

SV ngành giáo dục tiểu học, phương pháp khảo sát được sử dụng với công cụ là phiếu hỏi. Đối 

tượng tham gia là 8 chuyên gia (CG) - Gồm những giảng viên và nhà nghiên cứu có am hiểu về 

dạy học tích hợp nói chung và dạy học tích hợp ở tiểu học nói riêng. Bên cạnh đó, để đánh giá về 

nội dung, hình thức và tính khả thi của tài liệu, 17 SV năm thứ 4 và 56 giáo viên (GV) cũng góp 

ý kiến sau quá trình tham gia thực nghiệm sư phạm. Đối với CG, phiếu hỏi có 5 câu hỏi mở gồm 
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ý nghĩa, cấu trúc các phần, nội dung, hình thức của tài liệu và góp ý bổ sung. Đối với GV và SV, 

phiếu hỏi có 20 câu được thiết kế dưới dạng Likert 5 mức độ (Hoàn toàn không đồng ý, không 

đồng ý, phân vân, đồng ý, hoàn toàn đồng ý), nội dung hỏi gồm ý nghĩa, nội dung, hình thức, tính 

khả thi, các ý kiến khác về tài liệu. 

2.6.2. Kết quả đánh giá 

- Kết quả khảo sát đối với chuyên gia 

Về ý nghĩa của tài liệu (tính cấp thiết, thực tiễn): 100% các CG cho rằng tài liệu có tính cấp 

thiết và thực tiễn, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay, ví dụ: CG1 cho rằng, tài 

liệu đáp ứng tốt đổi mới giáo dục Tiểu học hiện nay, đặc biệt trong xu hướng phát triển phẩm 

chất và năng lực cho học sinh. CG2 nhận xét rằng, việc dạy học mang tính đơn môn không giúp 

cho học sinh hình thành và phát triển các năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn và thích ứng với 

cuộc sống, dạy học tích hợp là một trong các giải pháp hiệu quả. CG3 nhận định tài liệu sẽ giúp 

cho học viên phát triển khả năng dạy học tích hợp, đáp ứng được tinh thần theo công văn số 

2345/BGDĐT – GDTH về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học, đặc 

biệt là dạy học tích hợp mang tính liên môn. 

Về cấu trúc các phần của tài liệu (tính hợp lí, logic): 100% các CG đều cho rằng, tài liệu 

có cấu trúc các phần khá hợp lí và có tính logic. Ví dụ: CG3 cho rằng, cấu trúc tài liệu giới thiệu 

các lí thuyết về dạy học tích hợp trước khi cho học viên nghiên cứu các ví dụ minh họa về các 

chủ đề tích hợp đảm bảo tính logic và hợp lí, điều này giúp học viên hiểu về lí thuyết chung về 

dạy học tích hợp và vận dụng chúng trong việc phân tích các ví dụ cụ thể. Tuy nhiên, CG1 gợi ý 

thêm, nên có phần mở đầu chung giới thiệu về mục tiêu và khái quát nội dung tài liệu. CG5 cho 

rằng, thay vì chỉ trình bày trình tự các nội dung như là các tài liệu đọc, thì nên xây dựng tài liệu 

theo định hướng hành động, có các nhiệm vụ để SV nghiên cứu.  

Về nội dung của tài liệu  

+ Lí thuyết dạy học tích hợp (tính khoa học, chính xác, rõ ràng, tính phù hợp với nhận thức 

của SV): Tất cả các CG nhận định rằng nội dung lí thuyết dạy học tích hợp trong tài liệu đảm bảo 

tính khoa học, có tham khảo từ các nguồn tài liệu phong phú, tin cậy để đưa ra các vấn đề lí thuyết 

chung liên quan đến dạy học tích hợp. Ví dụ: CG2 cho rằng các thuật ngữ sử dụng trong tài liệu 

chính xác, tuy nhiên cần thống nhất các thuật ngữ trong quá trình phân loại các mức độ tích hợp. 

CG3 đánh giá rằng nội dung tài liệu khá rõ ràng, tuy nhiên cần cô đọng một số vấn đề, cụ thể là 

nên trình bày một vài khái niệm tích hợp trước khi rút ra đặc điểm chung của dạy học tích hợp. 

CG8 đánh giá nội dung lí thuyết của tài liệu gần gũi và phù hợp với đối tượng là SV tiểu học, tuy 

nhiên, không cần thiết phải trình bày quá nhiều các quan điểm tích hợp trong chương trình, mà 

nên rút ra những mức độ tích hợp phù hợp cho đối tượng là SV tiểu học. 

+ Quy trình thiết kế chủ đề tích hợp trong dạy học môn Khoa học (phương pháp nghiên 

cứu hoàn thiện quy trình; tính đầy đủ số lượng, chủng loại, khối lượng các sản phẩm; nội dung 

chủ yếu và chất lượng; tính áp dụng thực tiễn của quy trình): Các CG đều cho rằng, quy trình 

thiết kế chủ đề tích hợp trong dạy học môn Khoa học mà tác giả xây dựng dựa trên việc nghiên 

cứu các tài liệu, phân tích, tổng hợp các quy trình xây dựng chủ đề tích hợp khoa học tự nhiên 

(cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông) và quy trình thiết kế chủ đề STEM, từ đó đề xuất ra 

quy trình áp dụng cho SV tiểu học khá hợp lí và có thể sử dụng được. Tuy nhiên, theo ý kiến 

đánh giá của CG2 và CG3, mặc dù quy trình đảm bảo tính đầy đủ về số lượng, chủng loại, khối 

lượng các sản phẩm của quy trình, nhưng quy trình tác giả xây dựng còn khá dài dòng, nên tinh 

gọn lại các thao tác để SV thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện và đổi tên bước 4 thành “Lập 

khung kế hoạch dạy học sơ bộ cho chủ đề tích hợp”, trong đó bao hàm cả dự kiến phương pháp, 

kĩ thuật dạy học, thời lượng cho chủ đề tích hợp.  

Về các ví dụ minh họa chủ đề tích hợp trong dạy học môn Khoa học (Tính đảm bảo theo 

nguyên tắc và quy trình thiết kế; tính rõ ràng, logic các nội dung trong chủ đề; tính thực tiễn của 
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chủ đề trong tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh): Các CG cho rằng, các ví dụ minh họa về 

chủ đề tích hợp đã đảm bảo theo nguyên tắc và quy trình thiết kế mà tác giả đã xây dựng. Nội 

dung chủ đề rõ ràng, logic và có thể áp dụng được trên đối tượng là học sinh tiểu học, góp phần 

hình thành và phát triển khả năng vận dụng kiến thức liên môn cho học sinh. Tuy nhiên, cũng 

giống như đánh giá trước đó của CG2, các ví dụ minh họa nên theo những gợi ý sửa đổi trong 

quy trình thiết kế chủ đề tích hợp để đảm bảo tính tinh gọn, rõ ràng hơn. CG1 và CG7 đồng quan 

điểm đánh giá là chủ đề tích hợp trong ví dụ minh họa trình bày khá dài, nội dung quá lớn, nên 

làm tinh gọn lại chủ đề minh họa hoặc bổ sung thêm ít nhất 01 chủ đề tích hợp được trình bày ít 

nội dung và thời lượng hơn, nên trong khoảng 2 tiết. 

Về hình thức (Thuật ngữ, văn phong, tính thẩm mỹ: bố cục trình bày, màu sắc, hình ảnh, 

lỗi văn bản): Các tác giả đánh giá rằng, hình thức tài liệu đảm bảo được yêu cầu của tài liệu tham 

khảo và tài liệu học tập phù hợp với SV tiểu học; bố cục trình bày hợp lí; màu sắc hài hòa và hình 

ảnh rõ nét; ít lỗi văn bản. Các thuật ngữ sử dụng trong tài liệu rõ ràng, có giải nghĩa dễ hiểu đối 

với các thuật ngữ “mới” đối với khả năng nhận thức của SV, như các thuật ngữ dạy học tích hợp 

liên môn, đa môn,…  

Trên cơ sở những ý kiến đánh giá, góp ý và bổ sung của các CG, chúng tôi đã tiếp thu và 

thực hiện chỉnh sửa nội dung tài liệu để phù hợp hơn. Cụ thể đã bổ sung phần mở đầu nhằm giới 

thiệu tổng quan các mục tiêu và khái quát nội dung của tài liệu. Để kích thích hứng thú và theo 

định hướng hành động tự học cho SV, chúng tôi xây dựng tài liệu thành 3 phần, mỗi phần đều có 

hướng dẫn học tập thông qua nhiệm vụ cụ thể mà SV cần hoàn thành và các thông tin phản hồi, 

thông tin tham khảo cho SV liên quan đến các nhiệm vụ đó. Đã tinh gọn lại các quan điểm về 

mức độ tích hợp, trình bày cô đọng 3 mức mộ tích hợp (lồng ghép/ liên hệ, liên môn, xuyên môn) 

phù hợp với việc xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học môn Khoa học, thay vì là 4 mức độ tích 

hợp như trước khi CG đánh giá. Hoàn thiện lại quy trình xây dựng chủ đề với 2 giai đoạn và 5 

bước thực hiện, đổi tên bước 4 thành “Lập khung kế hoạch dạy học sơ bộ cho chủ đề tích hợp”, 

các thao tác được trình bày và phân tích ngắn gọn hơn, theo tiến trình nối tiếp nhau. Các chủ đề 

minh họa được trình bày ngắn gọn, xúc tích hơn dựa theo nguyên tắc và quy trình xây dựng chủ 

đề sau khi chỉnh sửa.  

- Kết quả khảo sát đối với giáo viên, sinh viên 

Điểm trung bình về mức độ đồng ý của GV trong 17 câu hỏi khảo sát thể hiện trong bảng 1 

giao động từ 3,58 đến 4,17. Kết quả khảo sát này cho thấy hầu hết GV đánh giá khá cao tài liệu 

“Rèn luyện năng lực dạy học tích hợp trong dạy học môn Khoa học” mà chúng tôi xây dựng. Cụ 

thể, kết quả khảo sát đánh giá ý nghĩa của tài liệu cho thấy rằng GV đồng ý rất cao (trên 92,8%) 

về tính cấp thiết và tính thực tiễn của tài liệu. Kết quả cũng chỉ ra mức độ đồng ý cao của GV với 

điểm trung bình khảo sát trong câu hỏi 1 và 2 lần lượt là 4,17 và 4,12. Điều này khẳng định được 

rằng tài liệu có tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn trong việc hình thành năng lực thiết kế chủ 

đề tích hợp cho người học đặc biệt trong giai đoạn đổi mới giáo dục tiểu học hiện nay. Qua phỏng 

vấn sâu một số GV, họ cho rằng hiện nay chương trình đang đổi mới theo hướng hình thành năng 

lực cho học sinh tiểu học, giúp học sinh có thể vận dụng được kiến thức liên môn trong giải quyết 

các vấn đề học tập cũng như thích ứng cuộc sống và một trong các định hướng để thực hiện được 

mục tiêu đó là dạy học tích hợp. Tuy nhiên, GV khá lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch dạy 

học chủ đề theo hướng tích hợp. Chính vì vậy, việc biên soạn tài liệu này có ý nghĩa thực tiễn 

trong việc hỗ trợ cho người học có những hiểu biết rõ ràng hơn về dạy học tích hợp. 

Kết quả đánh giá về nội dung tài liệu được phản ánh rõ ràng thông qua các giá trị điểm trung 

bình với mức độ đồng ý của GV từ 3,58 đến 4,14 của câu hỏi 3 đến câu hỏi 12. Điều này chứng 

tỏ nội dung của tài liệu được GV đánh giá cao. Chẳng hạn, đối với câu hỏi 3 và câu hỏi 4, hầu hết 

GV đồng ý rằng (trên 92,8%) tài liệu đầy đủ và có sự phân chia hợp lí giữa nội dung lí thuyết và 
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nội dung thực hành, mức độ đồng ý khá cao của GV thể hiện tại điểm trung bình khảo sát trong 2 

câu hỏi này lần lượt là 4,14 và 3,64.  

Bảng 1. Thống kê mô tả kết quả khảo sát trên giáo viên và sinh viên 

Các mục 

Giáo viên 

(N=56) 

Sinh viên 

(N=17) 

Mean SD Mean SD 

1. Tôi cho rằng tài liệu có tính cấp thiết, đặc biệt trong đổi 

mới giáo dục tiểu học hiện nay 

4,17 0,50 4,17 0,63 

2. Tôi nhận thấy rằng tài liệu có tính thực tiễn trong việc hình 

thành năng lực thiết kế chủ đề tích hợp cho SV 

4,12 0,57 4,47 0,62 

3. Tôi nhận thấy tài liệu đầy đủ cả về nội dung lí thuyết và nội 

dung thực hành về dạy học tích hợp môn Khoa học ở tiểu học 

4,14 0,44 4,17 0,52 

4. Tôi nhận thấy bố cục tài liệu thành các phần hợp lí từ lí 

thuyết đến thực hành dạy học tích hợp, phù hợp với khả năng 

nhận thức và khả năng tự học của SV tiểu học. 

3,64 0,61 4,17 0,63 

5. Tôi nhận thấy nội dung lí thuyết về dạy học tích hợp được 

trình bày đầy đủ, ngắn gọn, súc tích. 

3,58 0,68 4,23 0,66 

6. Tôi nhận thấy quy trình thiết kế và tổ chức dạy học dạy học 

tích hợp môn Khoa học rõ ràng, dễ thực hiện. 

4,05 0,44 4,23 0,56 

7. Tôi nhận thấy tài liệu có các ví dụ minh họa rõ ràng. 4,05 0,44 4,17 0,63 

8. Tôi nhận thấy tài liệu có các hướng dẫn cho tôi tự học và 

tự đánh giá cụ thể, dễ thực hiện. 

4,05 0,44 4,29 0,58 

9. Tôi cho rằng các bài tập, nhiệm vụ thực hành gắn liền với 

lí thuyết dạy học tích hợp và có tính thực tiễn cao. 

3,78 0,68 4,11 0,60 

10. Tôi cho rằng các bài tập thực hành vừa sức, chú trọng đến 

việc rèn luyện các kĩ năng thiết kế chủ đề tích hợp môn Khoa học 

3,71 0,67 4,05 0,65 

11. Tôi cho rằng tài liệu tham khảo đính kèm trong tài liệu 

phong phú, hỗ trợ người học tìm hiểu sâu hơn những vấn đề 

dạy học tích hợp. 

3,87 0,57 4,11 0,60 

12. Tôi nhận thấy bố cục tài liệu được sắp xếp khoa học (cân 

đối, hợp lí). 

4,16 0,53 4,41 0,71 

13. Tôi nhận thấy hình thức tài liệu rõ ràng, màu sắc hài hòa, 

chất lượng hình ảnh đẹp. 

4,10 0,59 4,23 0,56 

14. Tôi nhận thấy thuật ngữ và văn phong tài liệu rõ ràng, 

không có lỗi văn bản. 

4,12 0,54 4,23 0,66 

15. Tôi cho rằng nội dung tài liệu có ý nghĩa thực tiễn, phù 

hợp trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học. 

4,00 0,66 4,35 0,60 

16. Tôi cho rằng các chủ đề dạy học tích hợp môn Khoa học 

có thể áp dụng tốt trong dạy học ở tiểu học 

3,92 0,60 4,29 0,68 

17. Tôi nhận thấy tôi có thể tự học được các nội dung trong 

tài liệu. 

3,83 0,59 4,29 0,68 
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Đánh giá nội dung tài liệu như phân tích ở trên được khẳng định thêm trong kết quả khảo sát 

GV về việc trình bày các vấn đề lí thuyết của tài liệu thông qua các câu hỏi từ 5 đến 7 và câu hỏi 

11. Trong đó, tỉ lệ GV nhận thấy quy trình thiết kế chủ đề tích hợp môn Khoa học và tính rõ ràng 

của các ví dụ minh họa là rất cao (trên 92%), điểm trung bình mức độ đồng ý đều là 4,05. Trong 

khi đó, tính đầy đủ, ngắn gọn, súc tích về nội dung lí thuyết dạy học tích hợp trong câu hỏi 5 được 

GV đánh giá thấp hơn các nội dung được hỏi khác, với tỉ lệ GV đồng ý ý kiến này là 66,0%, điểm 

trung bình chung mức độ đồng ý là 3,58. Kết quả này khá giống với góp ý từ các CG liên quan 

đến tài liệu mà chúng tôi xây dựng. Trong phỏng vấn chuyên sâu, GV cũng nêu quan điểm rằng 

tài liệu cần trình bày ngắn gọn hơn về mặt lí thuyết để giúp người học tập trung những điểm cốt 

lõi về dạy học tích hợp, thay vì quá nhiều lí thuyết hàn lâm mà GV không có nhiều điều kiện để 

suy ngẫm và phân tích do tính chất thực tế dạy học nhiều môn và công việc khá nhiều của GV 

tiểu học.  

Ngoài ra, kết quả đánh giá nội dung hướng dẫn học viên thực hành trong tài liệu chỉ rõ, có 

92,5% GV nhận thấy tài liệu có các hướng dẫn giúp họ tự học và tự đánh giá kết quả việc học, 

với điểm trung bình mức độ đồng ý là 4,05. Tuy nhiên, ý kiến về tính thực tiễn và tính vừa sức 

của các nhiệm vụ và bài tập thực hành trong việc rèn các năng lực thiết kế chủ đề tích hợp cho 

người học gắn liền với lí thuyết trình bày trước đó được GV đánh giá chưa cao, với tỉ lệ đồng ý 

trong câu hỏi 9 và 10 lần lượt là 75,0% và 69,6%, điểm trung bình mức độ đồng ý là 3,78 và 3,71. 

Các GV khi được phỏng vấn trực tiếp cho rằng các nhiệm vụ thiết kế chủ đề tích hợp trong dạy 

học môn Khoa học ở mức độ lồng ghép dễ thực hiện hơn đối với mức độ liên môn và xuyên môn; 

GV cần được hướng dẫn trực tiếp và được giải đáp nhiều hơn các câu hỏi liên quan đến làm cách 

nào để có thể thiết kế chủ đề tích hợp hiệu quả. 

Trên 90% GV đồng ý về sự cân đối, hợp lí trong bố cục tài liệu; tính rõ ràng về hình thức; 

hài hòa màu sắc; hình ảnh đẹp cũng như tính rõ ràng trong văn phong, thuật ngữ. Mức độ đồng ý 

trong các câu hỏi 12 đến 14 lần lượt là 4,16; 4,10; 4,12. Điều này chứng tỏ hình thức của tài liệu 

là khá đảm bảo, góp phần tạo sự hứng thú và điều kiện thuận lợi cho người học dễ dàng hơn trong 

nghiên cứu. Mức độ đồng ý trong các câu hỏi 15 đến 17 liên quan đến tính khả thi áp dụng tài 

liệu lần lượt là 4,00; 3,85; 3,85 và tỉ lệ phần trăm GV đồng ý cao (89,2%; 82,1%; 76,8%) cho 

thấy tài liệu có khả năng sử dụng được cho người học trong việc hình thành những hiểu biết về 

dạy học tích hợp cũng như rèn kĩ năng thiết kế chủ đề tích hợp. Trong các câu hỏi hỏi 18, 19, 20 

với mục đích tìm hiểu sâu hơn những ý kiến khác của GV về hình thức, nội dung và tính khả thi 

của tài liệu để chúng tôi hoàn thiện thêm tài liệu thì hầu hết nhận được phản hồi là đồng ý và 

không có ý kiến bổ sung gì. Tuy nhiên, có một số ý kiến muốn làm rõ hơn về tính khả thi của việc 

tổ chức các chủ đề tích hợp môn Khoa học sẽ được tổ chức trong thời lượng phân phối chương 

trình của môn Khoa học hay hoạt động giáo dục khác. Ý kiến này của GV giúp chúng tôi hoàn 

thiện thêm tài liệu, đặc biệt là trong trình bày các ví dụ cụ thể liên quan đến các mức độ tích hợp 

và chỉ rõ địa chỉ môn học sẽ tổ chức hoạt động dạy học tích hợp. 

Kết quả khảo sát GV sau thực nghiệm liên quan đến tài liệu “Rèn luyện năng lực dạy học 

tích hợp trong dạy học môn Khoa học” giúp cho chúng tôi có cái nhìn thực tế hơn đối với nội 

dung, hình thức và tính thực tiễn của tài liệu, trên cơ sở đó chúng tôi có những chỉnh sửa, bổ sung 

thêm để hoàn thiện hơn tài liệu. 

Bảng 1 cho thấy, kết quả ý kiến của SV đối với tài liệu này cũng có nhiều điểm tương đồng 

với kết quả khảo sát trên đối tượng GV. Cụ thể, SV đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn, nội dung và 

hình thức của tài liệu, mức độ đồng ý trong 17 câu hỏi khảo sát dao động từ 4,05 đến 4,47. Tuy 

nhiên, so với kết quả khảo sát trên đối tượng GV thì SV đánh giá tài liệu có cao hơn. Điều này có 

thể giải thích là do SV được khảo sát trong điều kiện tài liệu đã được qua nhiều lần chỉnh sửa và 

hoàn thiện nhất dựa trên những ý kiến đóng góp của CG và GV trong cuộc khảo sát trước đó. 
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Từ kết quả khảo sát trên các CG, kết quả thực nghiệm trên đối tượng GV tiểu học với tư cách 

là học viên và trên SV năm thứ 4, chúng tôi nhận thấy rằng, tài liệu được đánh giá khá cao cả về 

mặt nội dung, hình thức cũng như ý nghĩa thực tiễn của tài liệu. Do đó, tài liệu này có thể được 

sử dụng như là một tài liệu tham khảo cho SV cũng như GV tiểu học trong việc hình thành các 

kiến thức liên quan đến dạy học tích hợp cũng như các kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học tích hợp 

trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học. 

3. Kết luận 

Tài liệu được thiết kế theo định hướng tự học, định hướng thực hành, có thể giúp SV ngành 

Giáo dục tiểu học tự rèn luyện năng lực dạy học tích hợp, đáp ứng thực tế hiện nay khi nhiều 

trường Đại học Sư phạm chưa có học phần riêng cho việc phát triển năng lực này cho sinh viên. 

Tài liệu có thể được sử dụng lồng ghép trong các học phần Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã 

hội mà không làm ảnh hưởng nhiều đến thời lượng học phần được lồng ghép.  

Tài liệu được xây dựng theo nguyên tắc và quy trình có tính khoa học, đã được 8 CG từ các 

trường Đại học Sư phạm là giảng viên am hiểu lĩnh vực này, 17 SV năm thứ 4 và 56 GV đang là 

học viên liên thông tại khoa Giáo dục Tiểu học cùng tham gia đánh giá. Kết quả đánh giá đã khẳng 

định lại tính khoa học, tính khả thi của tài liệu cả về nội dung lẫn hình thức và có thể sử dụng 

được cho SV như là một nguồn tài liệu tham khảo trong việc phát triển năng lực dạy học tích hợp 

trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học.  

Nội dung tài liệu gồm 3 phần: Tổng quan về dạy học tích hợp; Xây dựng chủ đề tích hợp và 

thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp trong dạy học môn khoa học lớp 4 và lớp 5; Các ví dụ 

chủ đề minh họa.  
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